
 

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH QUÂN SỰ             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

      Số:              /TB-HĐTS                           Khánh Hòa, ngày             tháng 7 năm 2024 

 

THÔNG BÁO  

Điểm trúng tuyển vào ngành Chỉ huy tham mưu thông tin năm 2024  

theo các phương thức xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực  

và kết quả học bạ trung học phổ thông 
  

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-TSQS ngày 10/7/2024 của Ban Tuyển sinh 

Quân sự Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng 

theo phương thức xét tuyển sớm vào các trường Quân đội năm 2024. 

Hội đồng Tuyển sinh quân sự Trường Sĩ quan Thông tin thông báo điểm 

trúng tuyển vào ngành Chỉ huy tham mưu thông tin năm 2024 theo các phương 

thức xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực và kết quả học bạ trung học phổ thông, 

như sau: 

1. Kết quả xét tuyển  

STT Đối tượng tuyển sinh 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

sinh 

Số  

lượng  

trúng 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Ghi chú 

1 Thí sinh miền Bắc 62    

 
- Xét tuyển theo kết quả 

thi đánh giá năng lực 
41 10 15,500  

 
- Xét tuyển theo kết quả 

học bạ THPT 
20 20 24,909   Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 

2 Thí sinh miền Nam 50    

 
- Xét tuyển theo kết quả 

thi đánh giá năng lực 
27 21 15,500  

 
- Xét tuyển theo kết quả 

học bạ THPT 
13 13 26,220 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 

 Tổng cộng 101 64    

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển sớm 

- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực (Phụ lục I). 

- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học bạ trung học phổ thông (Phụ 

lục II). 
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3. Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển sớm đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ 

thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Thí sinh trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm theo kết quả thi đánh giá 

năng lực và kết quả học bạ trung học phổ thông tiếp tục đăng ký nguyện vọng 1 trên 

Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng mã ngành, như sau: 

+ Trúng tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực: 7860219_DGNL. 

+ Trúng tuyển theo kết quả học bạ trung học phổ thông: 7860219_Hocba. 

Lưu ý: Nếu thí sinh trúng tuyển KHÔNG đăng ký nguyện vọng 1, coi như từ 

chối kết quả trúng tuyển sớm, Nhà trường sẽ chuyển chỉ tiêu sang Phương thức 4: Xét 

tuyển theo kết quả thi THPT năm 2024. 

- Đối với thí sinh không trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm: Đăng ký 

nguyện vọng 1 theo mã ngành: 7860219_Thi THPT trên Hệ thống của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo để Nhà trường xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2024. 

- Thời gian đăng ký nguyện vọng 1 (bằng hình thức trực tuyến): Từ ngày 

18/7/2024 đến 17h00 ngày 30/7/2024. 

Trong thời gian đăng ký, nếu có vướng mắc thí sinh liên lạc với cơ quan 

thường trực của Hội đồng Tuyển sinh Nhà trường theo số điện thoại: 0982.100.596 

để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban TSQS BCTTLL; 

- BGH (để biết); 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, PĐT, Ch09. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG ĐÀO TẠO 

Đại tá Nguyễn Như Thắng 

 

 

 



 

Phụ lục I 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM VÀO TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN NĂM 2024 

Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực (Xếp theo tổng điểm xét tuyển từ cao xuống thấp) 

 (Kèm theo Thông báo số              /TB-HĐTS ngày             /7/2024 của HĐTSQS/Trường SQTT) 

 

I. THÍ SINH MIỀN BẮC 

STT Họ và tên Số CCCD 
Ngày 

sinh 

Ban 

TS 

Điểm 

ĐHQG 

Hà Nội 

Điểm 

ĐHQG 

TP HCM 

Điểm 

năng lực 

quy đổi 

Điểm 

cộng 
Tổng điểm 

1 Nguyễn Hoàng Lâm 044206008784 27/08/06 31 
 

787.000 19.675 0.500 20.175 

2 Nguyễn Phúc Lộc 036206003779 02/11/06 25 92.000 
 

18.400 0.500 18.900 

3 Lê Hải Nam 037206001127 12/01/06 27 88.000 
 

17.600 0.250 17.850 

4 Lê Quang Bảo 040206017354 20/08/06 29 84.000 
 

16.800 0.500 17.300 

5 Phạm Văn Việt 034206017034 01/06/06 26 83.000 
 

16.600 0.250 16.850 

6 Nguyễn Kim Hạnh 001206011734 30/05/06 01 84.000 
 

16.800 
 

16.800 

7 Lê Hải An 038206006052 21/07/06 28 81.000 
 

16.200 0.250 16.450 

8 Vũ Trọng Thăng 040206024251 28/07/06 29 78.000 
 

15.600 0.500 16.100 

9 Đặng Công Sơn 033205004108 25/06/05 22 78.000 
 

15.600 0.500 16.100 

10 Nguyễn Đức Chính 024206013652 02/09/06 18 75.000 
 

15.000 0.500 15.500 

II. THÍ SINH MIỀN NAM 

STT Họ và tên thí sinh Số CCCD Ngày sinh 
Ban 

TS 

Điểm 

ĐHQG 

TP HCM 

Điểm 

năng lực 

quy đổi 

Điểm 

cộng 

Tổng 

điểm 

1 Đặng Hữu Đạt 052206007732 25/08/06 37 925.000 23.125 0.229 23.354 

2 Nguyễn Hồng Đức 056206007671 14/01/06 41 905.000 22.625 0.246 22.871 

3 Trần Lê Lợi 096206011086 17/11/06 61 882.000 22.050 0.250 22.300 

4 Nguyễn Trọng Nghĩa 056206011030 18/09/06 41 872.000 21.800 0.250 22.050 

5 Trần Văn Quốc Đạt 056206010885 06/04/06 41 849.000 21.225 0.250 21.475 
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STT Họ và tên thí sinh Số CCCD Ngày sinh 
Ban 

TS 

Điểm 

ĐHQG 

TP HCM 

Điểm 

năng lực 

quy đổi 

Điểm 

cộng 

Tổng 

điểm 

6 Vũ Viết Hải Nguyên 056206001308 17/07/06 41 816.000 20.400 0.250 20.650 

7 Tống Trung Kiên 038206024630 25/08/06 02 824.000 20.600 
 

20.600 

8 Nguyễn Đức Mạnh 056206007325 01/02/06 41 811.000 20.275 0.250 20.525 

9 Nguyễn Hữu Tấn Đạt 056206009002 01/02/06 41 802.000 20.050 0.250 20.300 

10 Lê Hoàng Bắc 056206009984 27/09/06 41 797.000 19.925 0.250 20.175 

11 Võ Trần Tín 072206011446 27/08/06 46 773.000 19.325 0.250 19.575 

12 Hoàng Đình Anh Minh 046206001686 17/08/06 33 770.000 19.250 0.250 19.500 

13 Ngô Minh Hoàng 056205001967 28/09/05 41 757.000 18.925 0.250 19.175 

14 Nguyễn Công Quốc Hải 046206007838 27/08/06 33 747.000 18.675 0.250 18.925 

15 Trần Hoàng Kiên 040206028228 24/10/06 41 731.000 18.275 0.250 18.525 

16 Lê Nguyễn Nhật Hoàng 064206005199 29/01/06 38 719.000 17.975 0.250 18.225 

17 Trần Xuân Mẫn 066206008121 10/10/06 40 699.000 17.475 0.750 18.225 

18 Nguyễn Hải Cường 096206010672 20/06/06 02 634.000 15.850 0.250 16.100 

19 Nguyễn Trọng Quân 048206000081 22/11/06 04 637.000 15.925 
 

15.925 

20 Nguyễn Thế Hưng 046206008918 13/07/06 33 617.000 15.425 0.250 15.675 

21 Trần Phan Xuân Tú 068206012773 25/04/06 42 610.000 15.250 0.250 15.500 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục II 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM VÀO TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN NĂM 2024 

Xét tuyển theo kết quả học bạ trung học phổ thông (Xếp theo tổng điểm xét tuyển từ cao xuống thấp) 

(Kèm theo Thông báo số              /TB-HĐTS ngày             /7/2024 của HĐTSQS/Trường SQTT) 

 

I. THÍ SINH MIỀN BẮC 

STT Họ và tên thí sinh Số CCCD Ngày sinh 
Ban 

TS 
Tổ hợp 

Điểm  

học bạ 

điểm 

cộng 

Tổng 

điểm 

1 Nguyễn Văn An 040206000903 21/06/06 29 A00 28.700 0.087 28.787 

2 Nguyễn Ngọc Anh 031206003105 22/12/06 25 A01 28.067 0.129 28.196 

3 Nguyễn Khắc Nhân 038205014661 24/03/05 28 A00 27.866 0.071 27.937 

4 Nguyễn Đình Vũ 042206011903 15/07/06 30 A00 27.633 0.079 27.712 

5 Nguyễn Đắc Hiếu 031206020387 02/04/06 03 A00 27.467 0.084 27.551 

6 Nông Hoàng Long 004206007456 16/01/06 01 A00 26.434 1.070 27.504 

7 Nguyễn Huy Hoàng 034206011070 22/03/06 26 A00 27.267 0.182 27.449 

8 Đoàn Văn Phương 034206014236 11/03/06 26 A00 27.067 0.196 27.263 

9 Cao Thái Ngọc 038206017460 01/01/06 28 A00 27.000 0.200 27.200 

10 Cao Thanh Hùng 044206006628 17/09/06 31 A00 25.766 1.411 27.177 

11 Nguyễn Xuân Tuấn 002206008082 26/10/06 05 A01 26.000 0.400 26.400 

12 Phạm Lê Kiên 038206027470 08/06/06 28 A00 25.933 0.271 26.204 

13 Trần Hồ Long Vũ 048206009032 19/06/06 29 A00 26.033 0.132 26.165 

14 Nguyễn Nam Tiến 044206000773 20/01/06 31 A01 25.699 0.143 25.842 

15 Ngô Xuân Ngọc 038203011967 07/08/03 28 A00 25.834 
 

25.834 

16 Hoàng Văn Đức 033206005174 01/10/06 22 A00 25.534 0.149 25.683 

17 Hoàng Hải Thiên Minh 031206008072 29/09/06 03 A00 25.534 0.149 25.683 

18 Hoàng Long 026205004369 27/09/05 16 A00 24.734 0.351 25.085 

19 Lê Vũ Minh 040206025005 23/08/06 29 A00 24.734 0.176 24.910 

20 Nguyễn Đức Minh 019206001606 16/09/06 12 A01 24.733 0.176 24.909 
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II. THÍ SINH MIỀN NAM 

STT Họ và tên thí sinh Số CCCD Ngày sinh 
Ban 

TS 

Tổ 

hợp 

Điểm 

học bạ 

điểm 

cộng 
Tổng điểm 

1 Lê Giác Gia Khánh 054206000780 19/10/06 39 A00 27.833 0.144 27.977 

2 Nguyễn Thành Nhớ 087204009100 08/03/04 50 A00 27.967 
 

27.967 

3 Lê Minh Hiếu 087206012340 02/06/06 50 A00 27.300 0.180 27.480 

4 Nguyễn Tấn Tài 066206009726 10/04/06 40 A00 27.067 0.196 27.263 

5 Phạm Sỹ Hưởng 054206003515 21/06/06 39 A00 26.767 0.216 26.983 

6 Trần Phước Hậu 087206012466 08/10/06 50 A00 26.667 0.222 26.889 

7 Nguyễn Xuân Thanh 056206010720 26/10/06 41 A00 26.533 0.347 26.880 

8 Lương Duy Phong 056206000360 11/03/06 41 A00 26.400 0.240 26.640 

9 Trần An Khang 080206005216 23/10/06 49 A00 26.334 0.244 26.578 

10 Trần Đức Thành 048206006281 26/06/06 04 A01 26.566 
 

26.566 

11 Hồ Minh Vũ 054205005988 18/02/05 39 A00 26.233 0.251 26.484 

12 Nguyễn Duy Hoàng 064206015153 06/07/06 38 A01 26.033 0.397 26.430 

13 Lâm Thanh Điền 094206007278 03/10/06 59 A00 25.800 0.420 26.220 
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